
TT Mã học sinh Số báo danh Họ tên học sinh Ngày sinh Khối
Lớp 
học

Ghi chú

1 117074502 126204 NGUYỄN DIỆU CHÂU 30/06/2007 10 D
2 148595782 126107 NGUYỄN NGỌC HÀ ANH 9/8/2007 10 D
3 117068433 127140 NGUYỄN HỒNG MINH 18/12/2007 10 D
4 154264469 127220 NGUYỄN BẢO NGÂN 18/07/2007 10 D
5 117700107 220316 ĐÀO LINH NHI 8/11/2007 10 D
6 145123466 127317 VŨ QUỲNH NHƯ 10/7/2007 10 D
7 133752964 127034 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 16/01/2007 10 D
8 117110995 127059 TRẦN ĐOÀN GIA LINH 14/05/2007 10 D
9 130552332 126036 ĐÀM NGỌC DIỆU ANH 10/9/2007 10 D

10 132941118 127178 NGÔ TUỆ MY 13/07/2007 10 D
11 131835647 126163 HOÀNG NGỌC ÁNH 14/03/2007 10 D
12 130552366 126153 VŨ HÀ ANH 29/06/2007 10 D
13 130552432 127007 LÊ HƯƠNG LINH 4/6/2007 10 D
14 148764867 126220 NGUYỄN LINH CHI 21/06/2007 10 D
15 131835243 126420 PHAN VIỆT HOA 15/11/2007 10 D
16 117080560 127169 VŨ QUANG MINH 8/4/2007 10 D
17 118427466 127517 ĐẶNG THU TRANG 17/12/2007 10 D
18 130552598 127622 DOÃN PHƯƠNG VY 9/9/2007 10 D
19 140895542 127633 LÊ HOÀNG YẾN 24/10/2007 10 D
20 117111064 126379 NGUYỄN MINH HẠNH 21/08/2007 10 D
21 131571344 126402 TRẦN HIẾU 18/11/2007 10 D
22 151398759 69008 NGUYỄN VŨ HOÀNG NGÂN 2/12/2007 10 D
23 132183650 127252 NINH VŨ MINH NGỌC 16/06/2007 10 D
24 131465948 127273 TRẦN KHÔI NGUYÊN 19/09/2007 10 D
25 117087180 127504 NGUYỄN THỊ THANH THƯ 17/02/2007 10 D
26 154264376 127042 NGUYỄN THỊ TUỆ LINH 18/06/2007 10 D
27 150328865 127157 PHẠM ĐỖ MINH MINH 15/03/2007 10 D
28 3617087290 127256 PHẠM NHƯ NGỌC 24/08/2007 10 D
29 135637824 127339 NGÔ BẢO PHÚC 11/08/2007 10 D
30 117053766 126364 NGUYỄN KHÁNH HÀ 11/12/2007 10 D
31 132941268 127143 NGUYỄN NGỌC MINH 08/08/2007 10 D
32 145123794 126117 NGUYỄN QUỐC VIỆT ANH 28/01/2007 10 D
33 132183646 126325 ĐINH NHO ĐỨC 26/03/2007 10 D
34 150443575 220039 NGUYỄN QUANG MINH 28/03/2007 10 D
35 148765099 126075 LƯƠNG TÚ ANH 24/03/2007 10 D
36 133147203 126171 HOÀNG GIA BÁCH 29/09/2007 10 D
37 130552567 127395 TĂNG NGỌC QUYÊN 20/10/2007 10 D
38 133753014 127462 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12/10/2007 10 D
39 131571334 126372 HOÀNG TRUNG HẢI 26/12/2007 10 D
40 2632183630 126029 CAO NGỌC TƯỜNG ANH 04/04/2007 10 D
41 117131853 126290 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 1/7/2007 10 D
42 3717087513 21120 PHẠM THỊ THU HUYỀN 13/04/2007 10 D
43 135641049 14578 LƯU DIỆU LINH 9/5/2007 10 D
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